
 

DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM THAM KHẢO 

Sử dụng trong Trường Tiểu học Phan Văn Trị 

Năm học 2024-2025 

(Đính kèm Quyết định số 214/QĐ-PVT ngày 23 tháng 8 năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Văn Trị) 

 

❖ Danh mục xuất bản phẩm tham khảo dành cho học sinh 

 

TT Lớp 
Tên 

xuất bản phẩm 
Tác giả Nhà xuất bản 

1 

1 

Vở Thực hành Toán 

1, tập 1 
Khúc Thành Chính, Trần Quang 

Vinh (Đồng Chủ biên) 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

2 
Vở Thực hành Toán 

1, tập 2 
Khúc Thành Chính, Trần Quang 

Vinh (Đồng Chủ biên) 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Vở Bài tập Tiếng Việt 

1, tập 1 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Vở Bài tập Tiếng Việt 

1, tập 2 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

5 Tập viết 1, tập 1 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

6 Tập viết 1, tập 2 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

7 

2 

Tập viết 2, tập 1 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

8 Tập viết 2, tập 2 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

9 
Vở Bài tập Toán 2, 

tập 1 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên) 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Vở Bài tập Toán 2, 

tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên) 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Vở Bài tập Tiếng Việt 

2, tập 1 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Vở Bài tập Tiếng Việt 

2, tập 2 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

13 

3 

Vở Bài tập Toán 3, 

tập 1 

 Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

14 
Vở Bài tập Toán 3, 

tập 2 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

15 
Vở Bài tập  

Tiếng Việt 3, tập 1 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), 

Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 



2 
 

Oanh 

16 
Vở Bài tập  

Tiếng Việt 3, tập 2 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), 

Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim 

Oanh 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

17 Vở Tập viết 3 

Trịnh Cam Ly (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ly Kha, Phạm Thị 

Kim Oanh 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

18 

4 

Vở bài tập Toán 4 

(Bộ sách Chân trời 

sáng tạo) (tập 1) 

Khúc Thành Chính (Chủ biên); 

Đinh Thị Xuân Dung; Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

19 

Vở bài tập Toán 4 

(Bộ sách Chân trời 

sáng tạo) (tập 2) 

Khúc Thành Chính (Chủ biên); 

Đinh Thị Xuân Dung; Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

20 

5 

Vở bài tập Toán 5 

(Bộ sách Chân trời 

sáng tạo) (tập 1) 

Khúc Thành Chính (Chủ biên); 

Đinh Thị Xuân Dung; Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

21 

Vở bài tập Toán 5 

(Bộ sách Chân trời 

sáng tạo) (tập 2) 

Khúc Thành Chính (Chủ biên); 

Đinh Thị Xuân Dung; Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

22 1 Vở bài tập Mĩ Thuật 1 

Nguyễn Xuân Tiên (Tổng chủ 

biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ 

biên) 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

23 2 Vở bài tập Mĩ Thuật 2 

Nguyễn Xuân Tiên (Tổng chủ 

biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ 

biên) 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

24 3 
Vở Bài tập Mỹ Thuật 

3 

Nguyễn Tiến Cường, Nguyễn 

Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Nhung 

(Tổng chủ biên), Lương Thanh 

Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Võ Thị Nguyên, Phạm Văn 

Thuận 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

25 4 
Vở Bài tập Mỹ Thuật 

4 

Nguyễn Tiến Cường, Nguyễn 

Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Nhung 

(Tổng chủ biên), Lương Thanh 

Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Võ Thị Nguyên, Phạm Văn 

Thuận 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

26 5 
Vở Bài tập Mỹ Thuật 

5 

Nguyễn Tiến Cường, Nguyễn 

Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Nhung 

(Tổng chủ biên), Lương Thanh 

Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 



3 
 

Võ Thị Nguyên, Phạm Văn 

Thuận 

27 1 Luyện tập Tin học 1 
Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ 

Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng 

Hải 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

28 2 Luyện tập Tin học 2 
Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Đỗ 

Minh Hoàng Đức - Lê Tấn Hồng 

Hải 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

29 

1 

Amazing Science 1  
Lưu Phương Thanh Bình 

NXBGDVN 

30 Math in My World 1  
Huỳnh Thị Kim Trang 

NXBGDVN 

31 
I learn English for 

Science 1 

Stephen Faulkner – Jenny Rose 

N. Lui NXB ĐH HUẾ 

32 
I learn English for 

Math 1 

Stephen Faulkner – Jenny Rose 

N. Lui NXB ĐH HUẾ 

33 Move up 1 
Hồng Thái, Bảo Ngọc, Kim 

Hoàng, Hồng Viên 
NXBGDVN 

34 

2 

Amazing Science 2  
Lưu Phương Thanh Bình 

NXBGDVN 

35 Math in My World 2  
Huỳnh Thị Kim Trang 

NXBGDVN 

36 
I learn English for 

Science 2  

Stephen Faulkner – Jenny Rose 

N. Lui NXB ĐH HUẾ 

37 
I learn English for 

Math 2  

Stephen Faulkner – Jenny Rose 

N. Lui NXB ĐH HUẾ 

38 Move up 2 
Hồng Thái, Bảo Ngọc, Kim 

Hoàng, Hồng Viên 
NXBGDVN 

39 

3 

Amazing Science 3  
Lưu Phương Thanh Bình 

NXBGDVN 

40 Math in My World 3  
Huỳnh Thị Kim Trang 

NXBGDVN 

41 
I learn English for 

Science 3 

Stephen Faulkner – Jenny Rose 

N. Lui NXB ĐH HUẾ 

42 
I learn English for 

Math 3 

Stephen Faulkner – Jenny Rose 

N. Lui NXB ĐH HUẾ 

43 Move up 3 
Hồng Thái, Bảo Ngọc, Kim 

Hoàng, Hồng Viên 
NXBGDVN 

44 4 Amazing Science 4 - 
Lưu Phương Thanh Bình 

NXBGDVN 



4 
 

45 Math in My World 4   
Huỳnh Thị Kim Trang 

NXBGDVN 

46 
I learn English for 

Science 4  

Stephen Faulkner – Jenny Rose 

N. Lui NXB ĐH HUẾ 

47 
I learn English for 

Math 4  

Stephen Faulkner – Jenny Rose 

N. Lui NXB ĐH HUẾ 

48 Move up 4 
Nguyễn Minh Thiên Hoàng 

NXBGDVN 

49 

5 

Amazing Science 5  
Lưu Phương Thanh Bình 

NXBGDVN 

50 Math in My World 5   
Huỳnh Thị Kim Trang 

NXBGDVN 

51 
I learn English for 

Science 5  

Stephen Faulkner – Jenny Rose 

N. Lui NXB ĐH HUẾ 

52 
I learn English for 

Math 5  

Stephen Faulkner – Jenny Rose 

N. Lui NXB ĐH HUẾ 

53 Move up 5 
Nguyễn Minh Thiên Hoàng 

NXBGDVN 

 

❖ Danh mục xuất bản phẩm tham khảo dành cho giáo viên 

 

TT Lớp 
Tên 

xuất bản phẩm 
Tác giả  Nhà xuất bản 

1 

1 

Toán 1 – Sách giáo 

viên 

Trần Nam Dũng (Tổng CB) – 

Khúc Thành Chính (CB) –Đinh 

Thị Xuân Dung - Nguyễn Kính 

Đức – Đinh Thị Kim Lan – 

Huỳnh Thị Kim Trang 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 

Kế hoạch bài dạy môn 

Toán lớp 1 

Đinh Thị Xuân Dung - Đinh Thị 

Kim Lan  

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

3 

Tiếng Việt 1 (tập 1) – 

Sách giáo viên 

 

Bùi Mạnh Hùng (TCB) - Nguyễn 

Thị Ly Kha (CB) - Phạm Vĩnh 

Lộc – Nguyễn Lương Hải Như – 

Phạm Thị Kim Oanh – Vũ Minh 

Tâm – Nguyễn Xuân Tùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

4 

Tiếng Việt 1 (tập 2) – 

Sách giáo viên 

 

Bùi Mạnh Hùng (TCB) - Nguyễn 

Thị Ly Kha (CB) - Phạm Vĩnh 

Lộc – Nguyễn Lương Hải Như – 

Phạm Thị Kim Oanh – Vũ Minh 

Tâm – Nguyễn Xuân Tùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

5 

Kế hoạch bài dạy môn 

Tiếng Việt lớp 1 (tập 

1) 

Phan Như Hà – Nguyễn Hoàng 

Ly – Đặng Tú – Phạm Vĩnh Lộc 

- Nguyễn Xuân Tùng – Trần 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 



5 
 

 

 

Phương Xuân Cúc  

6 

Kế hoạch bài dạy môn 

Tiếng Việt lớp 1 (tập 

2) 

Phan Như Hà – Nguyễn Hoàng 

Ly – Đặng Tú – Phạm Vĩnh Lộc 

- Nguyễn Xuân Tùng – Trần 

Phương Xuân Cúc 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

7 
TNXH 1 – Sách giáo 

viên 

Đỗ Xuân Hội (Tổng CB) – 

Nguyễn Thị Thu Hằng (CB) – 

Phạm Phương Anh - Lưu 

Phương Thanh Bình – Trần Thị 

Thu Hiền – Lý Khánh Hoa – Mai 

Thị Kim Phượng 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Kế hoạch bài dạy môn 

TNXH lớp 1 

Nguyễn Thị Thu Hằng (CB) - 

Lưu Phương Thanh Bình – Trần 

Thị Thu Hiền – Lý Khánh Hoa – 

Mai Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 

Hoạt động trải 

nghiệm 1 – Sách giáo 

viên 

Vũ Quang Tuyên (Tổng CB) – 

Nguyễn Hữu Tâm (CB) – 

Nguyễn Thị Hà Liên – Lê 

Phương Trí 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 Bài học STEM 1 

Tưởng Duy Hải (Chủ biên), Trần 

Ngọc Bích, Cao Hồng Huệ, Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị 

Cẩm Ly, Nguyễn Hà My, Trần 

Thúy Ngà, Đào Thị Sen, Phạm 

Văn Thuận, Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Tô Thị Thanh Thủy, Nguyễn 

Huyền Trang 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 

2 

Toán 2 – Sách giáo 

viên 

Trần Nam Dũng (Tổng CB) – 

Khúc Thành Chính (CB) –Đinh 

Thị Xuân Dung – Đinh Thị Kim 

Lan – Huỳnh Thị Kim Trang 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

12 

Kế hoạch bài dạy môn 

Toán lớp 2 

Đinh Thị Xuân Dung - Đinh Thị 

Kim Lan  

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

13 

Tiếng Việt 2 (tập 1) – 

Sách giáo viên 

 

Nguyễn Thị Ly Kha (CB) – 

Nguyễn Thị Thu Huyền –– Phạm 

Thị Kim Oanh – Bùi Thanh 

Truyền – Nguyễn Thị Xuân Yến 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

14 

Tiếng Việt 2 (tập 2) – 

Sách giáo viên 

 

Nguyễn Thị Ly Kha (CB) – 

Nguyễn Thị Thu Huyền –– Phạm 

Thị Kim Oanh – Bùi Thanh 

Truyền – Nguyễn Thị Xuân Yến 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

15 
 

 

Kế hoạch bài dạy môn 

Tiếng Việt lớp 2 (tập 
Phan Như Hà – Nguyễn Hoàng 

Ly – Đặng Tú – Hà Thị Thanh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 



6 
 

 1) 

 

Nam 

 

Nam 

16 

Kế hoạch bài dạy môn 

Tiếng Việt lớp 2 (tập 

1) 

 

Phan Như Hà – Nguyễn Hoàng 

Ly – Đặng Tú – Hà Thị Thanh 

Nam 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

17 

Đạo đức 2 – Sách 

giáo viên 

Trần Thanh Bình – Phạm Quỳn 

(đồng CB) – Trần Thị Thùy 

Dung – Nguyễn Hà My – 

Nguyễn Huyền Trang – Lê 

Phương Trí 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

18 

Kế hoạch bài dạy 

môn Đạo đức lớp 2 
Trần Thanh Bình (CB)- Trần Thị 

Ánh Ngọc – Lê Thị Xinh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

19 

TNXH 2 – Sách giáo 

viên 

Đỗ Xuân Hội (Tổng CB) – 

Nguyễn Thị Thu Hằng (CB) – 

Lưu Phương Thanh Bình – Trần 

Thị Thu Hiền – Lý Khánh Hoa – 

Mai Thị Kim Phượng  

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

20 

Kế hoạch bài dạy môn 

TNXH lớp 2 

Nguyễn Thị Thu Hằng (CB) - 

Lưu Phương Thanh Bình – Trần 

Thị Thu Hiền – Lý Khánh Hoa – 

Mai Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

21 

Hoạt động trải 

nghiệm 2 – Sách giáo 

viên 

Phó Đức Hòa - Vũ Quang Tuyên 

(đồng Tổng CB) – Bùi Ngọc 

Diệp – Nguyễn Hữu Tâm – Đinh 

Thị Kim Thoa (đồng CB) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

22 

 

Bài học STEM 

Tưởng Duy Hải (Chủ biên), Trần 

Ngọc Bích, Lê Thị Thu Huyền, 

Nguyễn Hà My – Trần Thúy 

Ngà – Đào Thị Sen – Phạm Văn 

Thuận – Nguyễn Huyền Trang 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

23 

Toán 2 dành cho buổi 

học thứ hai tập 1 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

24 

Toán 2 dành cho buổi 

học thứ hai tập 2 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

25 
Tiếng Việt 2 dành cho 

buổi học thứ hai tập 1 

Phan Như Hà, Trịnh Cam Ly, Hà 

Thị Thanh Nam, Thái Thị Quỳnh 

Trang 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

26 
Tiếng Việt 2 dành cho 

buổi học thứ hai tập 2 

Phan Như Hà, Trịnh Cam Ly, Hà 

Thị Thanh Nam, Thái Thị Quỳnh 

Trang 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

27 Vui đọc thơ văn tập 1 

Nguyễn Thị Bích, Trịnh Cam 

Ly, Trần Thị Quỳnh Nga, Lê 

Hồng Mai, Bùi Thanh Truyền 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 



7 
 

28 Vui đọc thơ văn tập 2 

Nguyễn Thị Bích, Trịnh Cam 

Ly, Trần Thị Quỳnh Nga, Lê 

Hồng Mai, Bùi Thanh Truyền 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

29 

3 

Ôn tập, đánh giá định 

kì môn Tiếng Việt lớp 

3 (Bộ sách Chân trời 

sáng tạo)  

Phan Như Hà, Trịnh Cam Ly, 

Bảo Hân, Mai Hương 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

 

30 

Ôn tập, đánh giá định 

kì môn Toán lớp 3 

(Bộ sách Chân trời 

sáng tạo)  

Đinh Thị Xuân Dung, Đinh Thị 

Kim Lan 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

31 

Toán 3 (Bộ sách Chân 

trời sáng tạo) Dành 

cho buổi học thứ hai 

Tập 1 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

32 

Toán 3 (Bộ sách Chân 

trời sáng tạo) Dành 

cho buổi học thứ hai 

Tập 2 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

33 

Tiếng Việt 3 (Bộ sách 

Chân trời sáng tạo) 

Dành cho buổi học 

thứ hai Tập 1 

Trịnh Cam Ly,  Phan Như Hà, 

Hà Thị Thanh Nam, Thái Thị 

Quỳnh Trang 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

34 

Tiếng Việt 3  

(Bộ sách Chân trời 

sáng tạo) Dành cho 

buổi học thứ hai  Tập 

2 

Trịnh Cam Ly,  Phan Như Hà, 

Hà Thị Thanh Nam, Thái Thị 

Quỳnh Trang 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

35 

Vui đọc thơ văn 3  

(Bộ sách Chân trời 

sáng tạo)  

Tập 1 

Nguyễn Thị Bích, Trịnh Cam 

Ly, Nguyễn Thị Kiều Anh, Lê 

Hồng Mai, Trần Thị Quỳnh Nga, 

Bùi Thanh Truyền 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

36 

Vui đọc thơ văn 3  

(Bộ sách Chân trời 

sáng tạo)  

Tập 2 

Nguyễn Thị Bích, Trịnh Cam 

Ly, Nguyễn Thị Kiều Anh, Lê 

Hồng Mai, Trần Thị Quỳnh Nga, 

Bùi Thanh Truyền 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

37  

Ôn tập, đánh giá định 

kì môn Tiếng Việt lớp 

4  

(Bộ sách Chân trời 

sáng tạo) (tập 1 và tập 

2) 

Nguyễn Thị Bích, Trịnh Cam Ly, 

Bảo Hân, Mai Hương 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 
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38 

4 

Tiếng Việt 4 (Bộ sách 

Chân trời sáng tạo) 

Dành cho buổi học 

thứ hai (Tập 1) 

Phan Như Hà, Trịnh Cam Ly, Hà 

Thị Thanh Nam, Thái Thị Quỳnh 

Trang 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

39 

Tiếng Việt 4 (Bộ sách 

Chân trời sáng tạo) 

Dành cho buổi học 

thứ hai (tập 2) 

Phan Như Hà, Trịnh Cam Ly, Hà 

Thị Thanh Nam, Thái Thị Quỳnh 

Trang 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

40 

Ôn tập, đánh giá định 

kì môn Toán lớp 4  

(Bộ sách Chân trời 

sáng tạo) (tập 1) 

Đinh Thị Xuân Dung, Đinh Thị 

Kim Lan 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

41 

Ôn tập, đánh giá định 

kì môn Toán lớp 4  

(Bộ sách Chân trời 

sáng tạo) (tập 2) 

Đinh Thị Xuân Dung, Đinh Thị 

Kim Lan 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

42 

Toán 4 (Bộ sách Chân 

trời sáng tạo) Dành 

cho buổi học thứ hai 

(Tập 1) 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

43 

Toán 4 (Bộ sách Chân 

trời sáng tạo) Dành 

cho buổi học thứ hai 

(tập 2) 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

44 

Vui học Tiếng Việt 

(Bộ sách Chân trời 

sáng tạo) Dành cho 

buổi học thứ hai (Tập 

1) 

Nguyễn Hoàng Ly, Đặng Tú, 

Trần Thị Quỳnh Nga, Lê Hồng 

Mai, Nguyễn Thị Bích 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

45 

Vui học Tiếng Việt 

(Bộ sách Chân trời 

sáng tạo) Dành cho 

buổi học thứ hai (tập 

2) 

Nguyễn Hoàng Ly, Đặng Tú, 

Trần Thị Quỳnh Nga, Lê Hồng 

Mai, Nguyễn Thị Bích 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

46 

Ôn tập, đánh giá định 

kì môn Tiếng Việt lớp 

4 (Bộ sách Chân trời 

sáng tạo) (tập 1) 

Nguyễn Thị Bích, Trịnh Cam Ly, 

Bảo Hân, Mai Hương 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

47 

Ôn tập, đánh giá định 

kì môn Tiếng Việt lớp 

4 (Bộ sách Chân trời 

Nguyễn Thị Bích, Trịnh Cam Ly, 

Bảo Hân, Mai Hương 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 
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sáng tạo) (tập 2) 

48 

5 

Ôn tập, đánh giá định 

kì môn Tiếng Việt lớp 

5 (Bộ sách Chân trời 

sáng tạo) (tập 1) 

Nguyễn Thị Bích, Trịnh Cam Ly, 

Bảo Hân, Mai Hương 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

49 

Ôn tập, đánh giá định 

kì môn Tiếng Việt lớp 

5 (Bộ sách Chân trời 

sáng tạo) (tập 2) 

Nguyễn Thị Bích, Trịnh Cam Ly, 

Bảo Hân, Mai Hương 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

50 

Ôn tập, đánh giá định 

kì môn Toán lớp 5  

(Bộ sách Chân trời 

sáng tạo) (tập 1) 

Đinh Thị Xuân Dung, Đinh Thị 

Kim Lan 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

51 

Ôn tập, đánh giá định 

kì môn Toán lớp 5 

(Bộ sách Chân trời 

sáng tạo) (tập 2) 

Đinh Thị Xuân Dung, Đinh Thị 

Kim Lan 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

52 

1 

 

Sách giáo viên Giáo 

Dục Thể Chất 1 Chân 

Trời Sáng Tạo 

 

Chủ Biên: Phạm Thị Lệ Hằng 

Tác Giả: Bùi Ngọc Bích, Trần 

Thanh Dũng, Lê Hải, Nguyễn 

Đình Phát, Nguyễn Hoàng Minh 

Thuận, Trần Minh Tuấn 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

53 

Sách giáo viên Âm 

Nhạc 1 Chân Trời 

Sáng Tạo 

 

Tổng Chủ Biên, Chủ Biên: Hồ 

Ngọc Khải. Tác Giả: Nguyễn 

Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

54 

Sách giáo viên Mĩ 

Thuật 1 Chân Trời 

Sáng Tạo 

 

Tổng Chủ Biên: Nguyễn Xuân 

Tiên. Chủ Biên: Hoàng Minh 

Phúc. Tác Giả: Nguyễn Thị 

Hiền, Nguyễn Minh Thiên 

Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, 

Lâm Yến Như 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

55 

2 

Sách giáo viên Giáo 

Dục Thể Chất 2 Chân 

Trời Sáng Tạo 

 

Chủ Biên: Phạm Thị Lệ Hằng 

Tác Giả: Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Nguyễn Đình Phát, Trần Minh 

Tuấn 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

56 

Sách giáo viên Âm 

Nhạc 2 Chân Trời 

Sáng Tạo 

 

Tổng Biên: Hồ Ngọc Khải, Lê 

Anh Tuấn. Chủ Biên: Đặng 

Châu Anh. Tác Giả: Lương Diệu 

Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Trần 

Ngọc Hưng, Trịnh Mai Trang, 

Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 
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57 

Sách giáo viên Mĩ 

Thuật 2 Chân Trời 

Sáng Tạo 

 

Tổng Biên: Nguyễn Thị Nhung, 

Nguyễn Xuân Tiên. Chủ Biên: 

Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng 

Minh Phúc. Tác Giả: Lương 

Thanh Khiết, Phạm Văn Thuận, 

Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị 

Vân 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

58 

3 

Sách giáo viên Công 

Nghệ 3 - Chân Trời 

Sáng Tạo 

 

Tổng biên, Chủ biên: Bùi Văn 

Hồng. Tác giả: Nguyễn Thị 

Lưỡng,Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn 

Thị Ngân 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

59 

Sách giáo viên Tin 

Học 3 - Chân Trời 

Sáng Tạo 

 

Tổng biên: Quách Tất Kiên 

Chủ biên: Phạm Thị Quỳnh Anh 

Tác giả: Đỗ Minh Hoàng Đức, 

Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hà, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, 

Nguyễn Thị Hồng Nhung 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

60 

3 

Sách giáo viên Giáo 

dục thể chất 3 - Chân 

Trời Sáng Tạo 

 

Chủ biên: Phạm Thị Lệ Hằng 

Tác giả: Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

61 

Sách giáo viên Âm 

Nhạc 3 - Chân Trời 

Sáng Tạo 

 

Tổng biên: Hồ Ngọc Khải, Lê 

Anh Tuấn. Chủ biên: Đặng Châu 

Anh. Tác giả: Nguyễn Đăng 

Bửu, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

62 

Sách giáo viên Mĩ 

Thuật 3 bản 1 - Chân 

Trời Sáng Tạo 

 

Tổng biên: Nguyễn Thị Nhung 

Chủ biên: Nguyễn Tuấn Cường, 

Nguyễn Hồng Ngọc. Tác giả: 

Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Võ Thị 

Nguyên, Phạm Văn Thuận 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

63 

Sách giáo viên Mĩ 

Thuật 3 bản 2 - Chân 

Trời Sáng Tạo 

 

Tổng biên: Hoàng Minh Phúc 

Chủ biên: Nguyễn Thị May 

Tác giả: Đỗ Viết Hoàng, Đinh Ý 

Nhi 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

64 

4 

Sách giáo viên Tin 

Học 4 Chân Trời 

Sáng Tạo 

 

Tổng Biên, Chủ Biên: Quách Tất 

Kiên. Tác Giả: Phạm Thị Quỳnh 

Anh, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh 

Thanh Hải, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

65 

Sách giáo viên Công 

Nghệ 4 Chân Trời 

Sáng Tạo 

 

Tổng Biên, Chủ Biên: Bùi Văn 

Hồng. Tác Giả: Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Đoàn Thị Ngân 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

66 

Sách giáo viên Giáo 

dục Thể chất 4 Chân 

Trời Sáng Tạo 

Chủ Biên: Phạm Thị Lệ Hằng 

Tác Giả: Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 
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67 

Sách giáo viên Âm 

Nhạc 4 Chân Trời 

Sáng Tạo 

 

Tổng Biên: Hồ Ngọc Khải, Lê 

Anh Tuấn. Chủ Biên: Đặng 

Châu Anh. Tác Giả: Hà Thị Thư, 

Nguyền Đình Tình, Trịnh Mai 

Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

68 4 

Sách giáo viên Mĩ 

Thuật 4 Chân Trời 

Sáng Tạo - Bản 1 

 

Tổng Biên: Lê Thị Nhung 

Chủ Biên: Nguyễn Tuấn Cường 

Tác Giả: Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

69 

5 

Sách giáo viên Mĩ 

Thuật 4 Chân Trời 

Sáng Tạo - Bản 2 

 

Tổng Biên: Hoàng Minh Phúc 

Chủ Biên: Nguyễn Thị May 

Tác Giả: Đỗ Viết Hoàng, Trần 

Đoàn Thanh Ngọc, Trần Thị 

Tuyết Nhung 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

70 

Sách giáo viên Tin 

Học 5 Chân Trời 

Sáng Tạo 

 

Tổng Biên, Chủ Biên: Quách Tất 

Kiên. Tác Giả: Phạm Thị Quỳnh 

Anh, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh 

Thanh Hải, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

71 

Sách giáo viên Công 

Nghệ 5 Chân Trời 

Sáng Tạo 

 

Tổng Biên, Chủ Biên: Bùi Văn 

Hồng. Tác Giả: Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Đoàn Thị Ngân 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

72 

Sách giáo viên Giáo 

dục Thể chất 5 Chân 

Trời Sáng Tạo 

Chủ Biên: Phạm Thị Lệ Hằng 

Tác Giả: Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

73 

Sách giáo viên Âm 

Nhạc 5 Chân Trời 

Sáng Tạo 

 

Tổng Biên: Hồ Ngọc Khải, Lê 

Anh Tuấn. Chủ Biên: Đặng 

Châu Anh. Tác Giả: Hà Thị Thư, 

Nguyền Đình Tình, Trịnh Mai 

Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

74 

Sách giáo viên Mĩ 

Thuật 5 Chân Trời 

Sáng Tạo - Bản 1 

Tổng Biên: Lê Thị Nhung 

Chủ Biên: Nguyễn Tuấn Cường 

Tác Giả: Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận 

NXB Giáo dục  

Việt Nam 

Tổng cộng có: 

- 53 xuất bản phẩm tham khảo dành cho học sinh. 

- 74 xuất bản phẩm tham khảo dành cho giáo viên  

 

 

 

 


